
I
Giống phục vụ sản xuất

 nông nghiệp

Công ty TNHH Một thành viên Giống vật 

tư nông nghiệp Tây Bắc
6200061723

Tổ 1, Phường Tân Phong, TP Lai 

Châu, tỉnh Lai châu

II Thóc tẻ, gạo tẻ Công ty TNHH MTV Dũng Long 6200091238
Khu 5 A, TT Than Uyên, huyện Than 

Uyên, tỉnh Lai Châu

III Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

1 Công Ty Cổ phần Giống Vật Tư Lai Châu 6200000287

Đường đại lộ Lê Lợi, Tổ dân phố số 

15, Phường Tân Phong, Thành phố 

Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

2
Công Ty TNHH MTV Thương Mại và 

Dịch Vụ Hải Thảo KQĐ
6200102137

Bản Mới,  xã San Thàng, TP Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu

3
Công ty TNHH MTV Nông nghiệp 

Thăng Long 
6200123627

Bản Xéo Sin Chải, xã San Thàng, TP 

Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

4 Công ty TNHH MTV Quốc Dân 6200119236

Đường Đặng Văn Ngữ, Tổ 24, 

Phường Đông Phong, Thành phố Lai 

Châu, Tỉnh Lai Châu

5 Công ty TNHH MTV Dũng Long 6200091238
Khu 5 A, TT Than Uyên, huyện Than 

Uyên, tỉnh Lai Châu

6
Công ty TNHH Một thành viên Giống vật 

tư nông nghiệp Tây Bắc
6200061723

Tổ 1, Phường Tân Phong, TP Lai 

Châu, tỉnh Lai châu

7
Công ty TNHH MTV thương mại và dịch 

vụ Tuấn Tú
6200118232

Đường Võ Nguyên Giáp, Phường 

Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu, 

Tỉnh Lai Châu

8 Công ty TNHH Một thành viên Anh Vũ 6200045841
Tổ dân phố 32, Thị trấn Tân Uyên, 

huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

9 Công ty cổ phần Thành Công-Lai Châu 6200105804
Tổ dân phố 32, Thị trấn Tân Uyên, 

huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

IV Phân đạm, phân NPK

1
Công Ty TNHH Một thành viên Thương 

Mại & Dịch Vụ Đồng Tiến Lai Châu
6200075564

Tổ 4B, phường Tân Phong, TP Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu

2 Công ty Cổ phần Nhật Quang T&T 6200065446
Bản Thành Công, Xã San Thàng, TP 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu

3 Công ty cổ phần chanh leo Lai Châu 6200119596

Khu D3, Bản Cò Lá, Thị Trấn Tam 

Đường, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai 

Châu

4
Chi Nhánh công ty TNHH thương mại 

Thủy Ngân tại Lai châu
5200296057-004

Bản San Thàng, xã San Thàng, TP Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu

Mã số chi 

nhánh

5
Công ty TNHH một thành viên

Thuận Khánh
6200065277

Thôn Tây Sơn, xã Mường So, huyện 

Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

6 Công ty TNHH MTV Dũng Long 6200091238
Khu 5 A, TT Than Uyên, huyện Than 

Uyên, tỉnh Lai Châu

7
Công ty TNHH Một thành viên Giống vật 

tư nông nghiệp Tây Bắc
6200061723

Tổ 1, Phường Tân Phong, TP Lai 

Châu, tỉnh Lai châu

8
Công ty TNHH MTV thương mại và dịch 

vụ Tuấn Tú
6200118232

Đường Võ Nguyên Giáp, Phường 

Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu, 

Tỉnh Lai Châu

9 Công ty TNHH MTV Anh Vũ 6200045841
Tổ dân phố 32, Thị trấn Tân Uyên, 

huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

10 Công ty cổ phần Thành Công-Lai Châu 6200105804
Tổ dân phố 32, Thị trấn Tân Uyên, 

huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

11 Công Ty Cổ phần Giống Vật Tư Lai Châu 6200000287

Đường đại lộ Lê Lợi, Tổ dân phố số 

15, Phường Tân Phong, Thành phố 

Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

12
Công Ty TNHH MTV Thương Mại và 

Dịch Vụ Hải Thảo KQĐ
6200102137

Bản Mới,  xã San Thàng, TP Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu

13
Công ty TNHH MTV Nông nghiệp 

Thăng Long 
6200123627

Bản Xéo Sin Chải, xã San Thàng, TP 

Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

14
Chi nhánh công ty Cổ phần giống vật tư 

lai châu tại huyện Mường tè 
6200000287-006 

Khu 8, thị trấn Tè Mường, huyện 

Mường Tè, tỉnh Lai Châu 

Mã số chi 

nhánh

15 Công ty cổ phần Trà Tân Uyên 6200106117
Tổ dân phố 1, Thị trấn Tân Uyên, 

huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

DANH SÁCH TỔ CHỨC KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-UBND ngày      /02/2025 của UBND tỉnh Lai Châu)

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Tên công ty/Tổ chức đơn vị
Mã số doanh 

nghiệp/mã chi nhánh
Địa chỉ/Số điện thoại Ghi chú
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STT Tên hàng hóa, dịch vụ Tên công ty/Tổ chức đơn vị
Mã số doanh 

nghiệp/mã chi nhánh
Địa chỉ/Số điện thoại Ghi chú

X
Thuốc Thú y, Thức ăn 

chăn nuôi
Công ty TNHH MTV Dũng Long 6200091238

Khu 5 A, TT Than Uyên, huyện Than 

Uyên, tỉnh Lai Châu

XI Khí dầu mỏ hóa lỏng

1 Công ty TNHH MTV Xăng dầu Lai Châu 6200083727
Tổ 9, phường Tân Lai Châu, tỉnh Lai 

Châu Phong, thành phố

2 Công ty TNHH TMDV LPG Bình Minh 6200112431
Tổ 19, Phường Tân Phong, Thành phố 

Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

3 Công ty TNHH DHV GAS 6200017643
Khu 10, thị trấn Than Uyên, huyện 

Than Uyên

4 Công ty TNHH MTV xăng dầu Đại Minh 6200097906

Số nhà 019, đường Nguyễn Viết Xuân, 

tổ 06, phường Tân Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu

5 Công ty TNHH MTV Khánh Hương 6200123056

Số nhà 009, phố Hương Phong, tổ 15, 

phường Tân Phong, thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu

XII Thép xây dựng

1
Công ty TNHH Một thành viên Tiến 

Thành Lai Châu 
6200065100

Đại lộ Lê Lợi, Tổ 15, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai 

Châu

2
Công ty TNHH MTV Thương mại và 

Dịch vụ Thái Linh
6200112329

Tổ 28, phường Đông Phong, thành 

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

3 Công ty TNHH MTV Châu Long 6200094831

Số 268, đường Võ Nguyên Giáp, 

phường Quyết Thắng, thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu

4 Công ty TNHH MTV Linh Nam 6200114397
Đ ường Lê Duẩn, Phường Tân Phong, 

Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

5
Công ty TNHH phát triển Công nghiệp và 

Thương mại Thủy Nam
6200069810

Số nhà 125, đường Lê Duẩn, Tổ 5, 

Phường Tân Phong, Thành phố Lai 

Châu, Tỉnh Lai Châu

6
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại 

Mai Trang
6200075973

Số nhà 324, đường Trần Phú, Tổ 2, 

Phường Tân Phong, Thành phố Lai 

Châu, Tỉnh Lai Châu

7
Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng và 

thương mại Hoài An
6200087464

Số nhà 039, phố Quyết Tiến, phường 

Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh 

Lai Châu

8
Công ty TNHH Một thành viên Nguyễn 

Quý Phú 
6200061635

Tổ 20, Phường Tân Phong, Thành phố 

Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

9 Công ty TNHH MTV TM&XD Phúc Hà 6200084128
Số nhà 009A, tổ 1, phường Đoàn Kết, 

thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

10
Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ 

Bằng An
6200054405

Đường 30/4, Tổ 23, Phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai 

Châu

11
Công ty TNHH Một thành viên Quý 

Dương 
6200028349

Tổ 9, Phường Quyết Thắng, Thành 

phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

12
Công ty TNHH thương mại xây dựng 

Thanh Vân
6200102994

Số 88 Đường Lê Duẩn, Tổ 5, Phường 

Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh 

Lai Châu

13
Công ty TNHH MTV Tôn thép vật liệu 

xây dựng Lượng Duyên
6200120520

Tổ dân phố 3, thị trấn Tân Uyên, 

huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

14 Hợp tác xã Thịnh Vượng 6200081857
Tổ dân phố 21, thị trấn Tân Uyên, 

huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

15
Công ty TNHH Một thành viên Hải Hằng 

Tân Uyên 
6200067838

Tổ dân phố 2, Thị Trấn Tân Uyên, 

Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

16
Công ty TNHH MTV XD & TM Quyết 

Tiến
6200088919

Bản Chom Chăng, xã Thân Thuộc, 

huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

17 Công ty TNHH MTV Đức Anh LC 6200119934
Tổ dân phố 26, Thị Trấn Tân Uyên, 

Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

18
Doanh nghiệp tư nhân Minh Tiệp Lai 

Châu 
6200070502

Khu 26, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện 

Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam

19 Công ty TNHH MTV Mai Tùng 6200124557
TDP Hòa Bình, Thị Trấn Phong Thổ, 

Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

20
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thuận 

Khánh
6200065277

Thôn Tây Sơn xã Mường So, huyện 

Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
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STT Tên hàng hóa, dịch vụ Tên công ty/Tổ chức đơn vị
Mã số doanh 

nghiệp/mã chi nhánh
Địa chỉ/Số điện thoại Ghi chú

21 Công ty TNHH MTV Hoàng An Lai Châu 6200119772
Bản Nậm Hàng, Thị Trấn Nậm Nhùn, 

Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

22
Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại 

Tổng Hợp Minh Đức
6200018622

Thị Trấn Tam Đường, huyện Tam 

Đường, tỉnh Lai Châu

23 Công ty Cp Thương Mại Mường Tè 1 6200120633
Khu phố 12 thị trấn Mường Tè, huyện 

Mường Tè, tỉnh Lai Châu

24 HTX Thắng Tuế 6200089736
Bản Bum, xã Bum Nưa, huyện Mường 

Tè, tỉnh Lai Châu

25
Công ty TNHH MTV Xây dựng và 

Thương mại Đông Linh
6200105402

Khu 7, thị trấn Than Uyên, huyện 

Than Uyên, tỉnh Lai Châu

26 HTX Cường Hằng 6200118803
Bản mạ, xã Mường Cang, huyện Than 

Uyên, tỉnh Lai Châu

27 Công ty TNHH MTV Anh Tuấn 6200090643
Khu 7B, Thị Trấn Than Uyên, Huyện 

Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

28
Công ty TNHH MTV Xây dựng và 

Thương mại Hải Hà
6200118553

Khu 7, thị trấn Than Uyên, huyện 

Than Uyên, tỉnh Lai Châu

29 HTX Huyền Hữu 6200033148
Khu 7, thị trấn Than Uyên, huyện 

Than Uyên, tỉnh Lai Châu

30 Công ty TNHH Đô Thành 6200045746
Khu phố 5, thị Trấn Sìn Hồ, huyện Sìn 

Hồ, tỉnh Lai Châu

31 Công ty TNHH Bình Minh SH 6200101990
Khu phố 5, thị Trấn Sìn Hồ, huyện Sìn 

Hồ, tỉnh Lai Châu

32
Công ty TNHH MTV Xây dựng và 

Thương mại Anh Quốc
6200054331

Khu phố 5, thị Trấn Sìn Hồ, huyện Sìn 

Hồ, tỉnh Lai Châu

33 Công ty TNHH MTV Gia Minh 6200103003
Khu 7B, Thị Trấn Than Uyên, Huyện 

Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

VIII Xi măng

1
Công ty cổ phần xi măng norcem Yên 

Bình tại Lai Châu
6200105240

Bản Thẳm, xã Bản Hon, huyện Tam 

Đường; 

GĐ: Nguyễn Văn Minh;

SĐT: 0978556442

2 Công ty TNHH MTV Châu Phong 6200001058
Bản mới, Xã San Thàng, Thành phố 

Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

3
Công ty TNHH MTV Tôn thép vật liệu 

xây dựng Lượng Duyên
6200120520

Tổ dân phố 3, thị trấn Tân Uyên, 

huyện Tân Uyên

4
Công ty TNHH Một thành viên Quý 

Dương
6200028349

Đường Nguyễn Trãi, Tổ 9, phường 

Quyết Thắng, thành phố Lai Châu, 

tỉnh Lai Châu

5 Công ty TNHH MTV Mai Tùng 6200124557

Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong 

Thổ. GĐ: Phan Thanh Tùng

SĐT: 0979201555

6 Công ty TNHH Đô Thành 6200045746

Khu 5, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ. 

GĐ: Lê Thị Lan

ĐT. 0986785868

VIX Đá xây dựng

1 Công ty cổ phần Tân Phong 6200045545
Khu 6, Thị Trấn Mường Tè, Huyện 

Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

2 Công ty TNHH MTV Liên Phương 5600152081
Khu phố 9, Thị Trấn Mường Tè, 

Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

3
Công ty TNHH Một thành viên xây dựng 

Quyết Thắng
6200044894

Khu 1, Thị Trấn Sìn Hồ,

 huyện Sìn Hồ;

GĐ: Ngô Thanh Tình; 

SĐT: 0976387333

4 Công ty TNHH MTV Hưng Phú 5600162185

Số nhà 21, Đường Ven Hồ, Tổ 14, 

Phường Tân Phong, TP Lai Châu;

GĐ: Lường Thị Hoàng

SĐT: 0982750484

5 Công ty TNHH MTV Tân Sinh 6200006225

Bản Trung Tâm, Thị Trấn Tam 

Đường, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai 

Châu

6 Hợp tác xã Hữu Hảo 6200001523

Mỏ đá Vàng Khon, thị trấn Phong 

Thổ, huyện Phong Thổ;

GĐ: Nguyễn Thị Huyền
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STT Tên hàng hóa, dịch vụ Tên công ty/Tổ chức đơn vị
Mã số doanh 

nghiệp/mã chi nhánh
Địa chỉ/Số điện thoại Ghi chú

7 Hợp tác xã Xuân Thanh 5600170926

Mỏ đá Mường So 2, xã Mường So, 

huyện Phong Thổ;

GĐ: Vũ Văn Thương

8 Dọah nghiệp tư nhân Thanh Thế 5600168532
Bản Tây Nguyên, Xã Mường So, 

Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

9 Hợp tác xã 68 6200045175

Ngã 3 Mường So, xã Mường So, 

huyện Phong Thổ;

GĐ: Phùng Đình Hùng;

SĐT: 0982426688

X Cát xây dựng

1
Công ty TNHH thương mại dịch vụ & 

xây dựng Nhật Minh
6200063907

Tổ dân phố Pa Kéo, Thị Trấn Nậm 

Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai 

Châu

2
Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại 

Sơn Lâm
6200053289

Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ;

GĐ: Trịnh Ngọc Sơn;

SĐT: 0917678562

3 Công ty TNHH MTV Thành Đạt Lai Châu 6200006088
Tổ dân phố Pa So, Thị Trấn Phong 

Thổ, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

4
Công ty TNHH tư vấn và Xây dựng Bảo 

Sơn
6200062597

Tổ 12, Phường Đoàn Kết, TP Lai 

Châu;GĐ: Ngô Đức Hải; SĐT: 

0904386088

XI Gạch Terrazzo

1 Công ty TNHH MTV Xuân Học 6200000110

Số 028, Đường Nguyễn Trãi, Phường 

Quyết Tiến, TP Lai Châu;

GĐ: Trần Văn Học;

SĐT: 0913297856

2
Công ty TNHH Một thành viên Thương 

mại và Xây dựng Quốc Tuấn
6200061628

Số nhà 169, đường Bế Văn Đàn, Tổ 2, 

Phường Quyết Tiến, Thành phố Lai 

Châu, Tỉnh Lai Châu

3 Hợp tác xã Thuận Phát 6200112216

Bản Pờ Sa, xã Pa Vây Sử, huyện 

Phong Thổ;

GĐ: Nguyễn Hải Châu;

SĐT: 0986247686

XII Gạch xây đất sét nung

1 Hợp tác xã Công nông nghiệp Xuân Thủy 6200010750

Đội 1 Cẩm Chung, xã Mường Than, 

huyện Than Uyên;

GĐ: Đỗ Ngọc Tiến;

SĐT: 0978032468

2 Công ty CP đầu tư và xây dựng Lai Châu 6200002710

Ngã ba xã Mường So, huyện Phong 

Thổ;

GĐ: Đậu Xuân Vân;

SĐT: 0963721186

XIII Gạch xây không nung

1
Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bảo 

Dương
5300211963

Cẩm Chung 2, xã Mường Than, huyện 

Than Uyên;

GĐ: Lê Văn Soát;

SĐT: 0915549699

2 Công ty TNHH MTV Phúc Lộc LC 6200104053
Tổ 19, Phường Tân Phong, Thành phố 

Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

XIV Gạch ốp lát

1 Công ty TNHH MTV Đại Xuân 6200122704

Bản Cò Lá, thị trấn Tam Đường, 

huyện Tam Đường

GĐ: Nguyễn Danh ĐạiĐT: 

0869828054

2
Công ty TNHH phát triển CN và TM 

Thủy Nam
6200069810

Số nhà 125, đường Lê Duẩn, phường 

Tân Phong, thành phố Lai Châu 

GĐ: Phạm Văn Nam

ĐT: 0974053366

3
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 

xây dựng Quý Toàn 
6200066009

Thôn 41, Thị Trấn Phong Thổ, Huyện 

Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

XV

Kinh doanh Vật liệu xây 

dựng hỗn hợp thông 

thường khác
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STT Tên hàng hóa, dịch vụ Tên công ty/Tổ chức đơn vị
Mã số doanh 

nghiệp/mã chi nhánh
Địa chỉ/Số điện thoại Ghi chú

1
Đá xây dựng; Gạch xây 

không nung
Công ty TNHH MTV số 24 5600165852

Khu phố 10, thị trấn Mường Tè, huyện 

Mường Tè 

GĐ: Nguyễn Anh Tuấn 

SĐT: 0915527488

2 Đá, cát xây dựng
Công ty TNNH dịch vụ thương mại và 

Xây dựng Hoàng Thắng
105204321

Số nhà 035, Tổ 13, Phường Tân 

Phong, TP Lai Châu;

GĐ: Lường Thị Hoàng

SĐT: 0982750484

3
Đá xây dựng; Cát nghiền 

cho bê tông và vữa
Hợp tác xã Dịch vụ cơ khí Mường Lự 5600156093

Thị trấn Tam Đường, huyện Tam 

Đường

GĐ: Trần Văn Tân

SĐT: 0982953269

4

Đá xây dựng; Cát nghiền 

cho bê tông và vữa; Gạch 

Terrazzo; Bê tông nhựa

Công ty TNHH Quỳnh Trang 6200006666

Tổ dân phố 32, Thị Trấn Tân Uyên, 

huyệnTân Uyên;

GĐ: Lê Thị Thanh Thảo

SĐT: 0979554488

5
Đá xây dựng; Cát nghiền 

cho bê tông và vữa

Công ty TNHH Một thành viên Hoàng 

Kim
6200033691

Bản Cang A, Xã Pắc Ta, Huyện Tân 

Uyên, Tỉnh Lai Châu

6 Đá xây dựng; Bê tông nhựa Công ty TNHH số 10 Lai Châu 6200046186
Khu 8, Thị Trấn Mường Tè, Huyện 

Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

7

Đá xây dựng: Cát nghiền 

cho bê tông và vữa; Gạch 

xây không nung; Bê tông 

thương phẩm; Bê tông 

nhựa

Công ty TNHH Lương Việt 6200003721

Bản Hồi Lùng, Xã Sùng Phài,

TP Lai Châu;

GĐ: Nguyễn Duy Đông; SĐT: 

0915438668

8
Gạch xây không nung; Bê 

tông thương phẩm
Công ty TNHH Trường Thịnh Tân Uyên 6200085185

Tổ dân phố 32, Thị trấn Tân Uyên, 

huyện Tân Uyên;

GĐ: Nguyễn Công Thắng

SĐT: 0982.939.399

9

Gạch xây không nung; Bê 

tông thương phẩm; Cấu 

kiện bê tông

Công ty TNHH đầu tư & xây dựng Phú 

Minh
6200070090

Tổ 5, Phường Tân Phong, Thành phố 

Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

10 Cột bê tông Công ty cổ phần bê tông Lai Châu 6200008649

Bản Lùng Thàng, Xã Sùng Phài, TP 

Lai Châu;

GĐ: Lê Văn Khoa;

SĐT: 0963988988

11
Xi măng, gạch xây đất sét 

nung, gạch ốp lát

Công ty TNHH 1 thành viên Trang Tiến 

Tam Đường
6200115922

Số 9 Đường Võ Nguyên Giáp, Thị 

Trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, 

Tỉnh Lai Châu

12
Xi măng, gạch xây đất sét 

nung

Doanh nghiệp tư nhân Thương mại tổng 

hợp Minh Đức
6200018622

Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam 

Đường

GĐ: Nguyễn Quốc Giới

ĐT: 0984.794.994 

13
Xi măng, gạch xây đất sét 

nung, gạch ốp lát

Công Ty TNHH MTV tôn thép vật liệu 

xây dựng Nghĩa Kiều
6200122260

Số nhà 337, Đường Võ Nguyên Giáp, 

Thị Trấn Tam Đường, Huyện Tam 

Đường, Tỉnh Lai Châu

14
Xi măng, gạch ốp lát, gạch 

xây dựng
Công ty TNHH MTV Hải Hằng Tân Uyên 6200067838

Tổ dân phố 2, Thị Trấn Tân Uyên, 

Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

15
Xi măng, gạch ốp lát, gạch 

xây dựng
Hợp tác xã Thịnh Phúc 6200081857

Tổ dân phố 21, thị trấn Tân Uyên, 

huyện Tân Uyên

GĐ: Phan Văn Thịnh

ĐT: 0982 309 797

16 Xi măng, gạch ốp lát,
Công ty TNHH MTV XD & TM Quyết 

Tiến 
6200088919

Bản Chom Chăng, xã Thân Thuộc, 

huyện Tân Uyên

GĐ: Nguyễn Thị Quy

ĐT: 0975 707 454

17 Xi măng, gạch ốp lát 
Doanh nghiệp tư nhân Minh Tiệp Lai 

Châu
6200070502

Bản Chom Chăng, xã Thân Thuộc, 

huyện Tân Uyên

GĐ: Trịnh Ngọc Vũ  ĐT: 0984 791 

839

18 Xi măng, gạch đất sét nung Hợp tác xã Hà Phương 6200121429

Tổ dân phố 26, thị trấn Tân Uyên, 

huyện Tân UyênGĐ: Nguyễn Thị Kim 

Hà

ĐT: 0975 736 899

19 Xi măng, gạch xây dựng 
Công ty Cổ Phần Thương Mại Mường Tè 

1 
6200120633

Khu phố 12 thị trấn Mường Tè, huyện 

Mường Tè

GĐ: Lê Minh Cường 

ĐT: 0962250666
5



STT Tên hàng hóa, dịch vụ Tên công ty/Tổ chức đơn vị
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20 Xi măng, gạch xây dựng Hợp tác xã Thắng Tuế 6200089736

Bản Bum, xã Bum Nưa, huyện Mường 

Tè

GĐ: Phan Văn Thắng 

ĐT: 0974940235

21 Xi măng, gạch xây dựng
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thắng 

Hằng tại Mường Tè
6200091809-001

Khu 8, TT Mường Tè, huyện Mường 

Tè

GĐ: Bùi Văn Thắng

ĐT: 0915603874

22 Xi măng, gạch xây dựng
Công ty TNHH MTV thương mại và Xây 

dựng Linh Râu
6200124980

Khu phố 1, Thị Trấn Mường Tè, 

Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

23
Cát, đá, xi măng, gạch xây 

dựng, gạch ốp lát
Công ty TNHH MTV Châu Long 6200094831

Số 268, đường Võ Nguyên Giáp, 

phường Quyết Thắng, thành phố Lai 

Châu 

GĐ: Phùng Sa Cường

ĐT: 0979886456

24 Xi măng, gạch xây dựng Công ty TNHH MTV Linh Nam 6200114397

Số nhà 177, đường Trần Bình Trọng, 

tổ 25, Phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu 

GĐ: Lưu Thị Lập

ĐT: 0911993666

25
Cát, đá, xi măng, gạch xây 

dựng

Công ty TNHH thương mại - Dịch vụ 

Bằng An
6200054405

Đường 30/4, Tổ 23, Phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu 

GĐ: Phạm Văn Trung

ĐT: 0989661055

26 Xi măng, gạch xây dựng
Công ty TNHH thương mại xây dựng 

Thanh Vân
6200102994

Số 88 Đường Lê Duẩn, Tổ 5, Phường 

Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh 

Lai Châu

27 Xi măng, gạch ốp lát Hợp tác xã Hữu Huyền 6200033148

Khu 7B, TT Than Uyên, huyện Than 

Uyên

GĐ: Đỗ Ngọc Hữu 

ĐT: 0977400436

28 Xi măng, gạch ốp lát
Công ty TNHH MTV thương mại Đông 

Linh
 6200105402

Khu 7, TT Than Uyên, huyện Than 

UyênGĐ: Đào Văn Linh

ĐT: 0974588555

29 Xi măng, gạch ốp lát Công ty TNHH MTV Huy Hoàng 6200034215

Thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên 

GĐ: Phạm Thị Kim

ĐT: 0985656751

30 Xi măng, gạch ốp lát Hợp tác xã Lương Sen 6200092739

Xóm mới, xã Mường Cang, huyện 

Than Uyên GĐ: Nguyễn Văn Lương

ĐT: 0947013983

31 Đá, cát xây dựng Hợp tác xã Phương Nhung 5300212621

Thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên

GĐ: Hoàng Thị Nhung

ĐT: 0915271487

32 Xi măng, gạch ốp lát
Công ty TNHH một thành viên

Thuận Khánh
6200065277

Thôn Tây Sơn xã Mường So huyện 

Phong Thổ 

GĐ: Vũ Đình Thuận

33
Xi măng, gạch xây, gạch 

ốp lát
Công ty TNHH MTV Hoàng An Lai Châu 6200119772

Bản Nậm Hàng, Thị trấn Nậm Nhùn, 

huyện Nậm Nhùn

GĐ: Lê Văn An

ĐT: 0963141520

34 Xi măng, gạch ốp lát
Công ty TNHH Một thành viên xây dựng 

và thương mại Anh Quốc
6200054331

Khu 5, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ

GĐ: Phan Văn Thanh

ĐT. 0989971199

XVI

Thuốc thuộc danh mục 

thuốc thiết yếu được sử 

dụng tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

1
Công ty TNHH một thành viên Dược 

phẩm Quyết Tiến
6200023118

Số nhà 560, đường Điện Biên Phủ, 

Khu 1, thị trấn Than Uyên, huyện 

Than Uyên, tỉnh Lai Châu

2 Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Hồng 6200033758

Số nhà 034, đường Trần Phú, phường 

Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh 

Lai Châu

3
Công ty CP dược phẩm - Thiết bị y tế  

Bình Minh
6200073278

Tổ 23, Phường Đông Phong, thành 

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
6
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4 Công ty TNHH Dược phẩm Ngọc Ánh 6200003295

Khu Trung tâm thương mại, Tổ 18, 

phường Tân Phong, thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu.

5 Công ty Cổ phần Dược phẩm An Hưng 6200098579

Khu Trung tâm thương mại, Tổ 18, 

phường Tân Phong, thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu

6
Công ty Cổ phần thương mại và dược liệu 

Đông Phong
6200079008

Đường Cù Chính Lan, Tổ 22, Phường 

Đông Phong, Thành phố Lai Châu, 

Tỉnh Lai Châu

7
Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Lai 

Châu
6200000470

Số nhà 292, đường Trần Hưng Đạo, 

phường Đoàn Kết, thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu

8 Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Gia Linh 6200117736

Số nhà 33, phố Ngô Sỹ Liên, phường 

Đong Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh 

Lai Châu

9
Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y 

tế Trường Sơn
6200121468

Số nhà 320, đường trương Hán Siêu, 

tổ 26, phường Đông Phong, TP Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu

10 Công ty TNHH MTV Đức Phong 6200091358

Số nhà 284, đường Trần Hưng Đạo, 

Tổ 11, phường Đoàn Kết, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

XVII Thiết bị y tế

1
Công ty TNHH Một thành viên dịch vụ 

và thương mại Đức Trọng LC
6200087626

Tổ 9, Phường Tân Phong, Thành phố 

Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

2
Công ty TNHH sản xuất Thương mại và 

dịch vụ kỹ thuật Việt Đức
6200121891

Số 05 - Đường Tô Hiến Thành, Tổ 5, 

Phường Tân Phong, Thành phố Lai 

Châu, Tỉnh Lai Châu

3 HTX Phú Thành 6200122983
Khu phố 12, Thị trấn Mường Tè, 

Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

4
Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Lai 

Châu
6200000470

292 Trần Hưng Đạo, phường Đoàn 

Kết, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai 

Châu, Tỉnh Lai Châu

5
Công ty TNHH một thành viên Dược 

phẩm Quyết Tiến
6200023118

560 đường Điện Biên Phủ, khu 1, Thị 

trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, 

Tỉnh Lai Châu

6
Công ty TNHH MTV dịch vụ và thương 

mại An Phú
6200066023

Tổ 2, phường Đoàn Kết, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu

XVIII

Dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh cho người tại 

cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh tư nhân

Chi nhánh Công ty cổ phần hữu nghị 

quốc tế - phòng khám đa khoa hữu nghị 

DR.HAN

5200627012-007
Tổ 01, phường Đoàn Kết, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu

XIX Dịch vụ lưu trú

1
Công ty TNHH MTV Hoàng Nhâm 

(Khách sạn Hoàng Nhâm)
6200003760

Khu 8, Thị Trấn Mường Tè, Huyện 

Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

1143/QĐ-TCDL ngày 

29/6/2023

2

Khách sạn Mường Thanh Lai Châu - Chi 

nhánh Công ty cổ phần tập đoàn Mường 

Thanh

Mã số chi nhánh: 

0106011932-009 

Số 133, đường Lê Duẩn, phường Tân 

Phong, thành phố Lai châu

120/QĐ-SVHTTDL, 

14/06/2023

3
Công ty TNHH MTV Hà Nhi (Khách sạn 

Hà Nhi)
6200090900

Tổ 25, Phường Đông Phong, Thành 

phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

13/QĐ-SVHTTDL, 

ngày 22/1/2021 và  số 

832/TB-SVHTTDL 

năm 2020

4
Công ty TNHH Anh Thơ (Khách sạn Anh 

Thơ)
6200045048

Bản Tây nguyên, Xã Mường So, 

Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

217/QĐ-SVHTTDL, 

14/10/2020

5
Công ty TNHH Phương Thanh (Khách 

sạn Phương Thanh)
5600156086

Số nhà 031, đường Trần Hưng Đạo, 

Tổ 4, Phường Đoàn Kết, Thành phố 

Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

444/QĐ-SVHTTDL, 

07/11/2016 và số 

800/TB-SVHTTDL 

năm 2020

6
Công ty TNHH Một thành viên Việt 

Trang (Khách sạn Việt Trang)
6200016015

Số nhà 039, Đường Nguyễn Đình 

Chiểu, Tổ 27, Phường Đông Phong, 

Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

04/QĐ-SVHTTDL, 

12/01/2016 và số 

820/TB-SVHTTDL 

năm 2020

7
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7
Doanh nghiệp tư nhân Việt Anh (Khách 

sạn Hồng Ngọc)
6200045626

Đường 19/8,Tổ 2, Phường Đoàn Kết, 

Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

432/QĐ-SVHTTDL, 

07/11/2016

8
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp 

Lai Châu (Khách sạn Tây Bắc)
5600101513

SN 149, đường Trần Hưng Đạo, Tổ7, 

Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai 

Châu, Tỉnh Lai Châu

445/QĐ-SVHTTDL, 

07/11/2016

9
Doanh nghiệp tư nhân thương mại và xây 

dựng Đoàn Dũng (Khách sạn Kiều Trinh)
6200040434

Phường Quyết Thắng, Thành phố Lai 

Châu, Tỉnh Lai Châu

433/QĐ-SVHTTDL, 

7/11/2016 và số 

811/TB-SVHTTDL 

năm 2020

10
Công ty TNHH Bình Long (Khách sạn 

Bình Long; Khách sạn Bình Long II)
6200003224

Số nhà 41, phố Hoàng Diệu, Tổ 18, 

Phường Tân Phong, Thành phố Lai 

Châu, Tỉnh Lai Châu

 2180/TB-SVHTTDL 

ngày 17/11/2024; 

496/QĐ-SVHTTDL, 

ngày 30/10/2017 và 

số 831/TB-

SVHTTDL năm 2020

11
Công ty TNHH thương mại  Thủy Tiên 

(Khách sạn Thúy Tiên)
6200015692

Số 087, đường Trần Quốc Mạnh, Tổ 

9, Phường Tân Phong, Thành phố Lai 

Châu, Tỉnh Lai Châu

497/QĐ-SVHTTDL, 

ngày 30/10/2017 và 

TB số 821/TB-

SVHTTDL năm 2020

12
Công ty TNHH MTV Ngân Hà (Khách 

sạn Ngân Hà)
6200045295

Số 01, Đường Trần Đại Nghĩa, Tổ 26,  

Phường Đông Phong, Thành phố Lai 

Châu, Tỉnh Lai Châu

1638/TB-SVHTTDL 

năm 2023

13
Công ty cổ phần Pusamcap Lai Châu 

(Khách sạn heaven gate hotel O Quy Ho)
6200011786

Khu cổng trời, xã Sơn Bình, huyện 

Tam Đường

06/QĐ-SVHTTDL, 

ngày 06/01/2020

14
Công ty TNHH MTV Loan Trường 

(Khách sạn Putaleng)
6200019792

Bản NậmTường, Thị Trấn Tam 

Đường, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai 

Châu

431/QĐ-SVHTTDL 

ngày 07/11/2016

15

Công ty cổ phần thương mại và du lịch 

Hoàng Liên (Khách sạn Hoàng Liên 

hotel)

6200116789
Tổ dân phố 15, thị trấn Tân Uyên, 

Huyện Tân Uyên

46/QĐ-SVHTTDL 

ngày 21/03/2023

16 Công ty TNHH Khách sạn Lan Anh 6200000449
Thôn 41, Thị Trấn Phong Thổ, Huyện 

Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam

119/QĐ-SVHTTDL, 

ngày 08/6/2020

17

Chi nhánh Công ty TNHH Môi trường và 

xây dựng Thái Sơn tại Lai Châu (Khách 

sạn Thanh Bình)

Chi nhánh 5600188835-

001

Khu 5 thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, 

tỉnh Lai Châu

91/QĐ-SVHTTDL, 

ngày 02/5/2019

18
Doanh nghiệp tư nhân Phúc Thọ (Khách 

sạn Phúc Thọ)
5600155237

Số nhà 167, Đường Võ Nguyên Giáp, 

Khu 4, Thị Trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn 

Hồ, Tỉnh Lai Châu

320/QĐ-SVHTTDL, 

ngày 30/10/2014 và 

số 766/TB-

SVHTTDL năm 2020

19

Công ty CP thương mại Huyện Mường Tè 

(Nhà nghỉ Thương Mại 1, Nhà nghỉ 

Thương Mại 2)

5600128096
Khu phố 3, Thị Trấn Mường Tè, 

Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

722/TB-

SVHTTDL2020; 

723/TB-

SVHTTDL2020

20 Hợp tác xã Bình An (Nhà nghỉ Bình An) 6200102680
Khu 10 thị trấn Mường Tè, huyện 

Mường Tè, tỉnh Lai Châu

2096/TB-

SVHTTDL2020

21
Công ty TNHH MTV xây dựng Hoàng 

Lan (Nhà nghỉ Hoàng Lan)
5600171750

Thôn Pa So, Thị Trấn Phong Thổ, 

Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

746/TB-

SVHTTDL2020

22
Công ty TNHH MTV THẢO NGUYÊN 

SÌN HỒ
6200103853

Khu 2, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, 

tỉnh Lai Châu

764/TB-

SVHTTDL2020

23
Hợp tác xã du lịch, vận tải Ngọc Anh 

(Nhà nghỉ Ngọc Anh)
6200117119

Xã Mường Cang, huyện Than Uyên, 

tỉnh Lai Châu

1118/TB-SVHTTDL 

năm 2020

24
Công ty TNHH MTV du lịch dân tộc 

miền núi
6200089969

Bản Sân Bay, Xã Sin Suối Hồ, Huyện 

Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

744/TB-

SVHTTDL2020

25 Hợp tác xã trái tim 6200088450
Bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, 

huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

751/TB-

SVHTTDL2020
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STT Tên hàng hóa, dịch vụ Tên công ty/Tổ chức đơn vị
Mã số doanh 

nghiệp/mã chi nhánh
Địa chỉ/Số điện thoại Ghi chú

XX

Dịch vụ vận tải hành 

khách tuyến cố định 

bằng đường bộ

1
Công ty TNHH Một thành viên Việt Anh 

LC
6200069698

Số nhà 009, đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 

7, Phường Tân Phong, Thành phố Lai 

Châu

2
Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai 

Châu
6200089729

Đường Hoàng Minh Giám, Tổ 23, Phường 

Đông Phong, Thành phố Lai Châu

3 Công ty TNHH Một thành viên Ngân Hà 6200045295

Số nhà 01, đường Trần Đại Nghĩa, Tổ 26, 

Phường Đông Phong, Thành phố Lai 

Châu, Tỉnh Lai Châu

4 Doanh nghiệp Tư nhân Ngọc Kông 6200010302

Số nhà 253, đường Trần Phú, Tổ 2, 

Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, 

Tỉnh Lai Châu

5 Công ty TNHH MTV Khánh Thủy 6200003785
Tổ 9, Phường Tân Phong, Thành phố Lai 

Châu, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam

6
CN Công ty TNHH Mạnh Tường tại Lai 

Châu
5300214001-001

Ki ốt 1, chợ trung tâm, Thị trấn Than 

Uyên, Huyện Than Uyên

7 Hợp tác xã Hợp Lực 6200033123
Khu 5B, thị trấn Than Uyên, Huyện Than 

Uyên, Lai Châu

8 Hợp tác xã Vận tải Đồng Tâm 6200000047
Số nhà 167 đường Điện Biên Phủ, 

TT.Than Uyên, H.Than Uyên

9
Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải ô tô 

Điện Biên tại Lai Châu
5600164954-004

Số nhà 17, ngõ 33 đường Phạm Văn 

Đồng, Tổ 23, Phường Đông Phong, Thành 

phố Lai Châu

10 Công ty TNHH MTV Thiên Hà 25 6200112093
Tổ 15, Phường Tân Phong, Thành phố Lai 

Châu, Tỉnh Lai Châu

11 Công ty TNHH MTV Minh Anh Lai Châu 6200124010

Số nhà 17, Đường Trần Hưng Đạo, Tổ 

4, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai 

Châu

12 Công ty TNHH MTV Lê Dũng 6200118680
Tổ 18, Phường Tân Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu

13 Công ty TNHH MTV Sơn Giang LC 6200124772

Số nhà 042, Đường Nguyễn Trung 

Trực, Tổ 26, Phường Đông Phong, TP 

Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

XXI
Dịch vụ vận tải hành 

khách bằng taxi

1
CN Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Lai 

Châu
0315056408-053

Tổ 16, Phường Tân Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu

2 Công ty TNHH Mai Linh Lai Châu 6200102384

Số 62, đường Thanh Niên, Phường 

Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh 

Lai Châu, Việt Nam

3 Công ty TNHH Phan Quân 89 6200124250

Số nhà 164, đường Trần Hưng Đạo, 

Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, 

Tỉnh Lai Châu

XXII
Dịch vụ theo yêu cầu liên 

quan đến việc công chứng

1 Văn phòng Công chứng Dương Quốc Đại 6200097825

Số 208, đường Trần Phú - phường Tân 

Phong - thành phố Lai Châu - tỉnh Lai 

Châu

2 Văn phòng Công chứng Trần Danh Minh 6200090280

Số 091, đường Điện Biên Phủ - 

Phường Tân Phong - Thành phố Lai 

Châu - Tỉnh Lai Châu
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